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TRƯỜNG TH HỨA TẠO 

 

MATRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN  GIỮA HỌC KÌ I- LỚP 5 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

 

Mạch kiến thức,  

kĩ năng 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng  

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

Số thập phân: đọc viết, cấu tạo, so 

sánh, làm tròn số thập phân; Phép 

tính về phân số; hỗn số 

Số câu 3 2    1 5 1 

Câu số 1,3,4 7,8    10   

Số điểm 2 2    1 2 3 

Hình học và đo lường  Số câu   2 1   2 1 

Câu số   2,5 6     

Số điểm   1 2   1 2 

Thực hành giải  quyết vấn đề liên 

quan đến các phép tính đã học: Giải 

bài toán có tính toán diện tích gắn 

với thực tiễn 

Số câu    1    1 

Câu số    9     

Số điểm    2    2 

Tổng Số câu 3 2 2 2  1 6 2 

Số điểm 2 2 1 4  1 3 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường TH Hứa Tạo 

Họ tên HS:…………………………… 

Lớp:…....  

Số BD:…………… Phòng số:……… 

KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA KỲ I 

NĂM HỌC: 2025 -2026 

MÔN : TOÁN LỚP 5 

Ngày kiểm tra :......./ 11 /2025 

Chữ ký 

GT 

 

ĐIỂM Nhận xét của giáo viên 

….……………………………………………………………

………….…………………………………………………… 

Chữ ký 

GK 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc hoàn thành các yêu cầu bài 

tập. 

Câu 1.(1 điểm)  

a. Chữ số 2 trong số thập phân của số 71,326 thuộc hàng nào? 

 A. Hàng chục.    C. Hàng phần mười. 

 B. Hàng phần trăm.   D. Hàng phần nghìn 

b.  Điểm số môn  Tiếng Anh của Lan là 9,75 . Làm tròn số này đến số tự nhiên gần nhất 

thì điểm số môn Tiếng Anh của  Lan là: 

        A. 9                       B. 9,7                     C.  9,8               D. 10 

Câu 2. (0,5 điểm) Các bạn lớp 5A đang trang trí lớp học để chào mừng Ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20–11. Minh được giao nhiệm vụ làm một tấm bìa để viết khẩu hiệu treo trên 

bảng.Vậy Minh nên chọn tấm bìa có diện tích khoảng: 

A. 50 cm²            B. 50 dm²                           C. 50 m²                               D. 50 km² 

Câu 3. (0,5 điểm) Hỗn số biểu diễn phần tô màu trong hình 

là:  

A. 1
3

4
                        B. 3 

4

3
                                 C. 1 

1

4
                     D. 3 

1

4
 

Câu 4. (1 điểm) Số lớn nhất trong các số thập phân 5,769; 5,697; 5,796; 5,679 là: 

 A. 5,796                            B. 5,697                        C. 5,679                         D. 5,769 

Câu 5.(1 điểm) Diện tích của thành phố Hải Phòng là 1 562 km². Số đo diện tích của 

thành phố Hải Phòng theo đơn vị héc-ta là:  

A. 150 620 ha           B. 15 620 ha               C. 156 200 ha           D. 1 562 000 ha 

 



Câu 6. (1 điểm) Viết số thích hợp và chỗ chấm 

a. 51 dm 2 cm = ..... dm                              8 tấn 4 kg = ..... tấn 

b. 4 m2 26 dm2 = ..... m2                              7 tạ 2 yến = ..... tạ         

Câu 7.(1điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 5,57 + 1,7  b) 27,5 – 8,6 

 ...............................................      ....................................  

... ............................................      ....................................  

 ...............................................      ....................................  

 ...............................................      ....................................  

Câu 8: ( 1 điểm)Tính: 

    a) 
9

4
 + 

4

5
                                  c) 

2

3
 x 

9

4
 

... ............................................      ....................................  

... ............................................      ....................................  

 ...............................................      ....................................  

 ...............................................      ....................................  

      b)  
12

7
 -  

11

9
                                                 d)   15 : 

5

4  
 

 ...............................................      ....................................  

... ............................................      ....................................  

 ...............................................      ....................................  

 ...............................................      ....................................  

Câu 9:(2 điểm) Bác Nam muốn dùng gỗ để lát sàn phòng khách hình chữ nhật chiều dài 

5 m, chiều rộng 40dm. Biết loại gỗ mà bác chọn có giá 400 000 đồng cho 1 m2. Tính số 

tiền mà bác Nam cần trả cho số gỗ lát sàn căn phòng đó. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................



............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Câu 10:( 1 điểm) Từ các chữ số 1; 3; 5 tìm số thập phân lớn nhất có ba chữ số khác nhau 

và có hai chữ số ở phần thập phân.  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1(2025 – 2026) 

MÔN: TOÁN 5  

Câu 1 

(3 điểm) 

1 2  3  4  5 

Đáp án a. B b. D B D A C 
 

Điểm (0,5điểm) (0,5điểm) (0,5điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) (1 điểm) 

 

Câu 6: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) 

Câu 7: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm) 

Câu 8: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) 

Câu 9: (2 điểm) 

Bài giải: 

Đổi: 40 dm = 4 m  (0,25đ) 

Diện tích căn phòng là: (0,25đ) 

5 x 4 = 20 (m2)             (0,5đ) 

                      Số tiền bác Ba cần trả cho số gỗ lát sàn căn phòng là: (0,25đ) 

                   400 000 x 20 = 8 000 000 (đồng)     (0,5đ) 

                            Đáp số: 8 000 000 đồng     (0,25đ) 

Câu 10:(1 điểm)  

Số thập phân có 3 chữ số khác nhau là: 1,35; 1,53; 3,15; 3,51; 5,13; 5,31. (0,5 điểm) 

Số thập phân lớn nhất là: 5,31. (0,5 điểm) 


